
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:         /DS-TTYT TP. Lai Châu, ngày     tháng 02 năm 2023
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu

2. Địa chỉ: Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h30 -11h30; Chiều 13h30 - 17h30; 5 ngày/ tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.1. Trung tâm Y tế
a. Danh sách người hành nghề

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB

1 Cao Thị Tâm 0001118/L
CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt.

Toàn thời
gian

Bác sỹ đa khoa tham gia công tác
khám chữa bệnh và quản lý chung
khối điều trị và phụ trách các TYT
xã, phường.

12102

2 Nguyễn Hoài An 0001344/L
CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa
TMH.Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc
Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

 Bác sỹ đa khoa định hướng CK
TMH tham gia khám chữa bệnh và
quản lý khoa Ngoại - CSSKSS/Phụ
sản- RHM, mắt, TMH. và phụ trách
các TYT xã, phường.

12102
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3 Vàng Thị Phương
Lan

0001349/L
CH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Toàn thời

gian

Bác sỹ đa khoa tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại khoa Nhi-Cấp cứu-
HSTC và chống độc- Phẩu thuật- gây
mê

12102

4 Lù Văn Khắc 002137/LC
H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ Ngoại và
chuyên khoa Sản phụ khoa.

Toàn thời
gian

Bác sỹ chuyên khoa cấp I Sản khoa
tham gia khám chữa bệnh tại khoa
Ngoại -CSSKSS/Phụ sản- RHM, mắt,
TMH. Chịu trách nhiệm chuyên môn
kỹ thuật của TTYT Thành phố.

12102

5 Phan Thị Hồng 001656/LC
H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt

Toàn thời
gian

Bác sỹ đa khoa tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại Khoa khám bệnh và
quản lý chung Phòng KH-NV-ĐD.

12102

6 Nguyễn Thị Thu Lan 0001125/L
CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt.

Toàn thời
gian

Trưởng khoa khám bệnh. Bác sỹ
khám, chữa bệnh và chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ thuật khoa khám
bệnh.

12102

7 Giang Thị Loan 001145/LC
H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt

Toàn thời
gian

Bác sỹ đa khoa. Thư ký các chương
trình và quản lý chung Khoa KSDB-
HIV/AIDS.

12102

8 Trần Thị Ái Vân 0002046/L
CH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Toàn thời

gian

Bác sỹ đa khoa tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại khoa khám bệnh. Định
hướng YHCT

12102

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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9 Hoàng Thị Thu
Minh

0001120/L
CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt.

Toàn thời
gian

Bác sỹ đa khoa tham gia Khám chữa
bệnh tại khoa Ngoại - CSSKSS/Phụ
sản- RHM, mắt, TMH.

12102

10 Vũ Xuân Kiểm 0001119/L
CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt.

Toàn thời
gian

Bác sỹ đa khoa tham gia Khám chữa
bệnh tại khoa Ngoại - CSSKSS/Phụ
sản- RHM, mắt, TMH.

12102

11 Hứa Thị Mỳ 001709/LC
H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt.

Toàn thời
gian

 Bác sỹ tham gia  khám bệnh, chữa
bệnh và chịu trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật khoa xét nghiệm và
Chẩn đoán hình ảnh-dược, TTB, vật
tư y tế-KSNK.

12102

12 Nguyễn Thị Thiện 001034/LC
H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt

Toàn thời
gian

Bác sỹ đa khoa.Thư ký các chương
trình tại Khoa KSDB-HIV/AIDs 12102

13 Phạm Thị Tân 000630/LC
H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt

Toàn thời
gian Đi học BSCKI HSCC 12102

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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14 Mào Yến Giang 0002247/L
CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa, thực hiện
các kỹ thuật chuyên môn về Sản phụ khoa quy
định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 35/2019/TT-
BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định
phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Toàn thời
gian

Bác sỹ đa khoa tham gia Khám chữa
bệnh tại khoa Ngoại - CSSKSS/Phụ
sản- RHM, mắt, TMH.

12102

15 Đoàn Văn Bào 0002095/L
CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt

Toàn thời
gian Đi học BSCKI Nội 12102

16 Chẻo Lao Tả 002287/LC
H-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Toàn thời

gian

Bác sỹ đa khoa. Thư ký phụ trách các
chương trình tại Khoa KSDB-
HIV/AIDs

12102

17 Đỗ Ngọc Ánh 002281/LC
H-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Toàn thời

gian

Bác sỹ đa khoa. Thư ký phụ trách các
chương trình tại Khoa KSDB-
HIV/AIDs

12102

18 Tạ Thị Tỉnh 002255/LC
H-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa. Toàn thời

gian

Bác sỹ Nội khoa tham gia khám chữa
bệnh tại khoa Nội tổng hợp- Truyền
nhiễm- YHCT và PHCN

12102

19 Quàng Văn Hồng 002280/LC
H-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT. Toàn thời

gian

Bác sỹ YHCT tham gia khám chữa
bệnh tại khoa Nội tổng hợp- Truyền
nhiễm- YHCT và PHCN

12102

20 Lê Thành Trung 0001132/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT. Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh
mục được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y
tế tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ YHCT, tăng cường Phòng
KHNVĐD phụ trách công nghệ
thông tin tại TTYT.

12102

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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21 Hoàng Thị Minh
Hợp

0001130/L
CH-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT - BYT ngày
15/3/2011của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Toàn thời
gian

Nữ hộ sinh tư vấn và chăm sóc bệnh
nhân tại khoa Nhi-Cấp cứu-HSTC và
chống độc- Phẩu thuật- gây mê.

12102

22 Ngô Thị Vân 0002144/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời
gian

Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại
Khoa khám bệnh. 12102

23 Đỗ Thị Thanh Hoa 0002081/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời
gian

Điều dưỡng hộ sinh tư vấn và chăm
sóc bệnh nhân tại khoa Ngoại -
CSSKSS/Phụ sản- RHM, mắt, TMH.

12102

24 Nguyễn Thị Lựu 0002119/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời
gian

Điều dưỡng tư vấn và chăm sóc bệnh
nhân tại Khoa xét nghiệm và Chẩn
đoán hình ảnh-dược, TTB, vật tư y tế-
KSNK.

12102

25 Hoàng Phương Thảo 0002050/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời
gian

Điều dưỡng tư vấn và chăm sóc bệnh
nhân tại khoa Nội tổng hợp- Truyền
nhiễm- YHCT và Phục hồi chức
năng.

12102

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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26 Lê Thị Huyền Trang 0002162/L
CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

Thư ký và phụ trách các chương trình
tại khoa KSBT-HIV/AIDS. 12102

27 Nguyễn Văn Lợi 0002156/L
CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

Tăng cường Phòng KHNVĐD Thực
hiện công tác xây dựng các kế hoạch
hoạt động tháng, DMKT, quản lý
chất lượng BV của TTYT.

12102

28 Đỗ Thị Lan Hương 000463/LC
H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

Bác sỹ đa khoa tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại khoa Nhi-Cấp cứu-
HSTC và chống độc- Phẩu thuật- gây
mê

12102

29 Phạm Thi Đào 002092/LC
H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

Thư ký và phụ trách các chương trình
tại khoa ATVSTP /YTCC. 12102

30 Phạm Thị Hà 0001157/L
CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

Thư ký và phụ trách các chương trình
tại khoa ATVSTP /YTCC. 12102

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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31 Đặng Tiến Hiệp 0002083/L
CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

Thư ký và phụ trách các chương trình
tại khoa ATVSTP /YTCC. 12102

32 Đỗ Sơn Lâm 0001061/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời
gian

Điều dưỡng tư vấn và chăm sóc bệnh
nhân tại Khoa Ngoại - CSSKSS/Phụ
sản- RHM, mắt, TMH.

12102

33 Nguyễn Thị Quỳnh
Mai

0001161/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời
gian

Nữ hộ sinh trung học. Đón tiếp, chăm
sóc bệnh nhân tại khoa Ngoại -
CSSKSS/Phụ sản- RHM, mắt, TMH.

12102

34 Phạm Thùy Vân 001620/LC
H-CCHN

Quy định tại Thông tư số 12/2011/TT - BYT ngày
15/3/2011của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp
vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Toàn thời
gian

NHS tư vấn và chăm sóc bệnh nhân
tại Khoa Nội tổng hợp- Truyền nhiễm-
YHCT và Phục hồi chức năng.

12102

35 Lò Thị Kim Cúc 0001415/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời
gian

Điều dưỡng tư vấn và chăm sóc bệnh
nhân tại Khoa Nhi-Cấp cứu-HSTC và
chống độc- Phẩu thuật- gây mê.

12102

36 Mai Thị Huyền 000098/LC
H-CCHN

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế
ban hành tiêu chuẩn chức trách nhiệm vụ của các
ngạch kỹ thuật viên xét nghiệm.

Toàn thời
gian

Kỹ thuật viên xét nghiệm tại khoa xét
nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh-dược,
TTB, vật tư y tế-KSNK.

12102

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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37 Tạ Thị Tươi 000776/LC
H-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời
gian

Điều dưỡng tư vấn và chăm sóc bệnh
nhân tại  Nhi-Cấp cứu-HSTC và
chống độc- Phẩu thuật- gây mê.

12102

38 Vương Thị Khánh 0002541/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời
gian

Điều dưỡng tư vấn và chăm sóc bệnh
nhân tại khoa khám bệnh. 12102

39 Nguyễn Thị Hòa 0001017/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời
gian

Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại
Khoa khám bệnh. 12102

40 Đặng Thị Hòa 0002108/L
CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian Y sỹ đa khoa. (đi học dài dạn). 12102

41 Nguyễn Thị Nga 0002062/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời
gian

Điều dưỡng tư vấn và chăm sóc bệnh
nhân tại Khoa Nhi-Cấp cứu-HSTC và
chống độc- Phẩu thuật- gây mê.

12102

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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42 Lò Thị Lại 0001140/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời
gian

Cử nhân điều dưỡng tăng cường
Phòng NVY- Sở Y tế. 12139

43 Bùi Thái Linh 001707/LC
H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian Y sỹ đa khoa. (đi học dài dạn). 12102

44 Lâm Thị Thiên Nga 000601/LC
H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

Cử nhân YTCC. Thư ký các chương
trình tại Khoa ATVSTP-YTCC. 12102

45 Phạm Thị Hoa 0002097/L
CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

Cử nhân Y tế công cộng. Thư ký các
chương trình tại Khoa KSDB-
HIV/AIDs

12102

46 Nguyễn Văn Phong 0002109/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-BYT-BNV ngày
7/10/2015 của BYT, BNV quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời
gian

CNYTCC. Thư ký phụ trách các
chương trình tại Khoa
ATVSTP/YTCC

12102

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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47 Nguyễn Thị Gấm 0002121/L
CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

CN YTCC. Thư ký  các chương trình
tại Khoa ATVSTP/YTCC 12102

48 Đinh Thị Nhíp 0002110/L
CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

CN YTCC. Thư ký các chương trình
và quản lý chung Khoa
ATVSTP/YTCC

12102

49 Nguyễn Đức Giang 0000333/L
CH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại điều 6, Thông tư số
35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế
Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với
người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Toàn thời
gian Y sỹ đa khoa. (đi học dài dạn). 12102

50 Dương Thị Kiều
Trang

0001060/L
CH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định sô
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Thư ký các chương
trình tại Khoa KSDB-HIV/AIDS. 12102

b. Danh sách người làm việc

1 Phạm Văn Dũng Bác Sỹ đa khoa Toàn thời
gian

Bác sỹ đa khoa tham gia khám chữa
bệnh TTYT và quản lý chung. 12102

2 Hoàng Thị Lan Dược sỹ Đại học Toàn thời
gian

Quản ly ́kho, cấp phát thuốc; Thực
hiện công tác dược của Trung tâm 12102

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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3 Nguyễn Quỳnh Trang Cao đẳng kế toán Toàn thời
gian

Kế toán tài sản, trang thiết bị, vật tư y
tế; Phối hợp với kế toán bảo hiểm Y
tế.

12102

4 Nguyễn Hùng Mạnh Đại học kế toán Toàn thời
gian

Kế toán Báo cáo công tác phòng cháy
tại đơn vị, công tác hành chính tại
đơn vị.

12102

5 Nguyễn Thi Oanh Đại học kế toán Toàn thời
gian

Kế toán các chương trình  mục tiêu Y
tế Quốc gia 12102

6 Nguyễn Thị Thanh  Phương Đại học Hành chính Toàn thời
gian

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ.
Hộ lý khoa xét nghiệm- chẩn đoán
hình ảnh- Dược, TTB-VTYT.

12102

7 Lê Thị Hoa Hộ lý Toàn thời
gian

Văn thư - Thủ quỹ- Hộ lý khoa Nội-
Truyền nhiễm -YHCT và PHCN. 12102

8 Nguyễn Thị Mai Quỳnh Cao đẳng kế toán Toàn thời
gian

Kế toán ngân sách; Tổng hợp báo cáo
thống kê các nguồn thu, chi của đơn
vị.

12102

9 Đặng Thị Toan Đại học kế toán Toàn thời
gian Kế toán  BHYT 12102

10 Bùi Thị Hoa Dược sỹ  Đại học Toàn thời
gian

Xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc,
hóa chất,vật tư y tế tiêu hao; Tổng
hợp dự trù thuốc của các trạm y tế xã,
phường;  Thực hiện công tác dược
của Trung tâm
 

12102

11 Khúc Văn Thành Dược sỹ  trung cấp Toàn thời
gian

 Thực hiện công tác dược của Trung
tâm 12102

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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12 Lê Thanh Bình Đại học Luật Toàn thời
gian

Chuyên trách dân số và quản lý
chung Phòng Dân số 12102

13 Lê Thị Ân Đại học Công tác xã hội Toàn thời
gian Chuyên trách dân số 12102

14 Trần Thị Hải Triều Đại học Sư phạm Toàn thời
gian Chuyên trách dân số 12102

15 Phạm Thị Thanh Nga Đại học Công tác xã hội Toàn thời
gian Chuyên trách dân số 12102

16 Lò Thị Phinh Dược tá Toàn thời
gian Hộ lý khoa Nhi- cấp cứu-HSTC và chống độc12102

17 Vàng Văn Coỏng 7/10 Toàn thời
gian Bảo vệ 12102

18 Trần Văn Nhuận CQĐT Toàn thời
gian Lái xe 12102

4.2. Trạm Y tế Phường Tân Phong

a. Danh sách người hành nghề

1 Vũ Thị Thảo 0001135/L
CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt.

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại TYT. Quản lý chung và
chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ
thuật của TYT.

12106

2 Hoàng Thị Thảo 0001187/L
CH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt.

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Khám chữa bệnh tại
TYT. 12106

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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3 Vũ Thị Hằng 0002093/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời
gian

Nữ hộ sinh trung học. Khám, tư vấn
chương trình CSSKSS. 12106

4 Trần Thị Huyền
Trang

0002560/L
CH-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều
dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Toàn thời
gian

Điều dưỡng thực hiện chăm sóc cho
bệnh nhân và phụ trách các hoạt động
của TYT.

12106

5 Lê Thị Hồng 0001159/L
CH-CCHN Khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền Toàn thời

gian
Bác sỹ YHCT tham gia khám chữa
bệnh tại TYT. 12106

6 Nguyễn Thị Thu
Hoài

001037/LC
H-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Khám chữa bệnh TYT.
Phụ trách công tác dược tại TYT. 12106

7 Nguyễn Thị Minh
Trang

000475/LC
H-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian Y sỹ đa khoa. Khám chữa bệnh TYT. 12106

b. Danh sách người làm việc

a. Danh sách người hành nghề

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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1 Lò Thị Sánh
0001418/L

CH
-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt và bố sung hoạt động KCB bằng
YHCT.

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại TYT. Quản lý chung và
chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ
thuật của TYT

12107

2 Khoàng Thi ̣Thu 0001121/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời
gian

Cử nhân NHS. Khám, chữa bệnh, tư
vấn chương trình CSSKSS 12107

3 Vũ Thị Minh
Nguyệt

0001154/L
CH

-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian Y sỹ đa khoa. Khám chữa bệnh TYT. 12107

4 Trần Thị Lá 0002559/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian Y sỹ đa khoa. Khám chữa bệnh TYT. 12107

5 Dương Thị Hiên 0001153/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời
gian

Cử nhân điều dưỡng. Đón tiếp, chăm
sóc bệnh nhân tại TYT 12107

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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6 Phạm Thị Thiện 001657/LC
H-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian Y sỹ đa khoa. Khám chữa bệnh TYT. 12107

b. Danh sách người làm việc

1 Bùi Thị Kim Dinh Dược sỹ trung cấp Toàn thời
gian

Cán bộ dược (thực hiện xuất nhập
thuốc, cấp thuốc theo đơn) 12107

4.4. Trạm Y tế Phường Quyết Thắng

a. Danh sách người hành nghề

1 Đặng Thị Hạnh 0001141/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại TYT. Quản lý chung và
chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ
thuật của TYT

12108

2 Nông Văn Sìn 0001133/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Khám bệnh, chữa bệnh
tại TYT 12108

3 Nguyễn Thị Lệ
Quyên

0002540/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời
gian

Nữ hộ sinh trung họ. Khám, chữa
bệnh, tư vấn chương trình CSSKSS 12108

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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4 Giàng Thị Nhịp 0002104/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Khám bệnh, chữa bệnh
tại TYT 12108

5 Lương Thị Vịnh 0001143/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời
gian

Cử nhân nữ hộ sinh. Khám, tư vấn
chương trình CSSKSS 12108

b. Danh sách người làm việc

1 Nguyễn Thanh Thùy Trung cấp pháp lý Toàn thời
gian

Cán bộ dân số phụ trách chương trình
dân số 12108

4.5. Trạm Y tế Phường Quyết Tiến

a. Danh sách người hành nghề

1 Nguyễn Thị Vũ
Hạnh

001075/LC
H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện phạm
vi hoạt động chuyên môn theo danh mục được Bộ
trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê
duyệt

Toàn thời
gian

Bác sỹ đa khoa, tham gia khám chữa
bệnh, chịu trách nhiệm chuyên môn
kỹ thuật và quản lý các hoạt động
chung của TYT

12139

2 Trần Thị Nhung
0002086/L

CH
-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Khám bệnh, chữa bệnh
tại TYT và phụ trách các hoạt động
của TYT.

12139

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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3 Tống Thị Mai
Hương

0001185/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Khám bệnh, chữa bệnh
tại TYT 12139

4 Ngô Thị Hoa 0001139/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời
gian

Nữ hộ sinh trung học. Đón tiếp, chăm
sóc bệnh nhân tại TYT. 12139

5 Thào Thị Tuyết 0002102/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Khám bệnh, chữa bệnh
tại TYT 12139

b. Danh sách người làm việc

1 Nguyễn Trung Thành Dược sỹ trung cấp Toàn thời
gian

Cán bộ dược (thực hiện xuất nhập
thuốc, cấp thuốc theo đơn) 12139

4.6. Trạm Y tế xã Sùng Phài

a. Danh sách người hành nghề

1 Nguyễn Đức Hòa 0002103/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại TYT. Chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ thuật của TYT

12040

2 Đỗ Thị Kiều 000611/LC
H-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT Toàn thời

gian
Y sỹ YHCT. Thực hiện khám chữa
bệnh YHCT tại trạm. 12040

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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3 Đào Thị Thu Hà 0002561/L
CH-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh
quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Toàn thời
gian

Nữ hộ sinh quản lý chung công tác
TYT, thực hiện chăm sóc điều trị cho
bệnh nhân và thực hiện một số
chương trình mục tiêu y tế

12040

4 Hảng A Pà 0002558/L
CH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp y sỹ đa khoa.

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Khám bệnh, chữa bệnh
tại TYT 12040

5 Nguyễn Lan Hồng 0002009/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Khám bệnh, chữa bệnh
tại TYT. Công tác Dược tại trạm. 12040

6 Giàng Thị Mỷ 001706/LC
H-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa. Khám bệnh, chữa bệnh
tại TYT 12040

b. Danh sách người làm việc

1 Sùng A Trùng Sơ cấp lý luận chính trị Toàn thời
gian

Cán bộ dân số phụ trách chương trình
dân số 12040

4.7. Trạm Y tế Phường Đông Phong

a. Danh sách người hành nghề

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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1 Nguyễn Thị Tưởng 0002087/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại TYT. Phụ trách chung
và thực hiện các chương trình tại
TYT

12140

2 Nguyễn Thị Lan
Oanh

0001144/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời
gian

 Cử nhân điều dưỡng thực hiện chăm
sóc bệnh nhân và phụ trách các hoạt
động của TYT.

12140

3 Nguyễn Thị Hạnh 0002090/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian Y sỹ đa khoa. Khám chữa bệnh TYT. 12140

4 Nguyễn Thị Mai 0001156/L
CH-CCHN

Y sỹ sản nhi. Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ
sinh và bố sung hoạt động khám bệnh chữa bệnh y
học cổ truyền.

Toàn thời
gian

Y sỹ sản nhi đón tiếp, chăm sóc bệnh
nhân. Khám chữa bệnh y học cổ
truyền

12140

5 Giang Thị Hải
 Anh

0001155/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa tham gia khám chữa
bệnh và chịu trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật TYT.

12140

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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6 Trần Thị Vân 0001158/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời
gian

Cử nhân NHS. Khám, tư vấn chương
trình CSSKSS.
 

12140

b. Danh sách người làm việc

1 Đường Thị Kim Thanh Dược sỹ trung cấp Toàn thời
gian

Cán bộ dược (thực hiện xuất nhập
thuốc, cấp thuốc theo đơn) 12140

4.8. Trạm Y tế xã San Thàng

a. Danh sách hành nghề

1 Trần Thị Nga 0001128/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt và bổ sung phạm vi hoạt động KCB
bằng YHCT.

Toàn thời
gian

Y sỹ đa khoa tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại TYT. Quản lý chung và
chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ
thuật của TYT

12104

2 Lù A Tưởng 002284/LC
H-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Toàn thời

gian
Bác sỹ đa khoa, tham gia khám chữa
bệnh tại TYT. 12104

3 Đèo Thị Hương 000463/LC
H-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian Y sỹ đa khoa. Khám chữa bệnh TYT. 12104

4 Phạm Thanh Loan 001194/LC
H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp hộ sinh.

Toàn thời
gian

Cử nhân nữ hộ sinh. Khám, tư vấn
chương trình CSSKSS 12104

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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5 Nguyễn Thị Thu Hà 0001645/L
CH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo
Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT BYT-
BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời
gian

Cử nhân điều dưỡng thực hiện chăm
sóc cho bệnh nhân tại TYT. 12104

6 Đỗ Thị Na 0001146/L
CH-CCHN

Y sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo danh mục
được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Toàn thời
gian Y sỹ đa khoa. Khám chữa bệnh TYT. 12104

b. Danh sách người làm việc

1 Nguyễn Thị Toan Đại học dược Toàn thời
gian

Cán bộ dược (thực hiện xuất nhập
thuốc, cấp thuốc theo đơn) 12104

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Dũng

STT Họ và tên

Số chứng
chỉ hành
nghề đã

được cấp

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời
gian

đăng ký
làm việc
tại cơ sở

khám
bệnh,
chữa
bệnh

Vị trí
chuyên môn ( ghi cụ thể chức danh,
vị trí chuyên môn được phân công

đảm nhiệm)

Mã-
CSKCB
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